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Past simple 



https://www.youtube.com/watch?v=UzE6hF497e4&list=PLj9
pBnd489fTh7zrkj359SG-oi8gNzfKL&index=34 









1. Thì Quá Khứ Đơn (Past Simple) 
Dùng để kể về sự việc đã xảy ra trong quá khứ. 
Câu khẳng định: 
Chủ ngữ + động từ (thêm -ed với động từ có quy tắc)         
I walked to school yesterday. 
Câu phủ định: 
Chủ ngữ + did not (didn't) + động từ nguyên mẫu              
I didn’t walk to school yesterday. 
Câu hỏi: 
Did + chủ ngữ + động từ nguyên mẫu?                            
Did you walk to school yesterday?  
-> Yes, I did. / No, I didn’t.  
Wh_ + did + S…?                                                                 
What did she do yesterday?  
 -> She went to school 



2. Giới từ chỉ thời gian: IN – ON – AT 
IN (dùng cho khoảng thời gian dài) 
in the morning/afternoon/evening 
in December / in summer 
in 2020 
ON (dùng cho ngày cụ thể) 
on Monday / on my birthday 
on the weekend 
on the 5th of July 
AT (dùng cho thời điểm chính xác) 
at 7 o’clock 
at night / at lunchtime 
 3. Cụm động từ trong bài 
Put on = mặc vào -> He put on his coat. (Cậu ấy mặc áo khoác vào.) 
Take off = cởi ra -> She took off her jacket. (Cô ấy cởi áo khoác ra.) 
Bring = mang theo -> She brought a ball to the beach. (Cô ấy mang theo 
quả bóng ra biển.) 
Take = mang theo, đem đến -> He took his kite to the park. (Cậu ấy mang 
diều đến công viên.) 


